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BÁO CÁO
Công tác Bảo vệ Môi trường năm 2025

[bookmark: _Toc491352314][bookmark: _Toc59632163][bookmark: _Toc155281442][bookmark: _Toc176309995][bookmark: _Toc198612982][bookmark: _Toc238502906][bookmark: _Toc259710774]A. Mục tiêu báo cáo
Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch II - Lộc Khang được thành lập từ năm 2006, do Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang làm chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tổng diện tích KCN là 69,53 ha; là khu công nghiệp tập trung, với các loại hình công nghiệp sạch và công nghiệp nhẹ như công nghiệp điện gia dụng, điện tử, điện lạnh; công nghiệp chế tạo, lắp ráp cơ khí; công nghiệp vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất; công nghiệp hàng tiêu dùng…
Nhằm thực hiện luật bảo vệ môi trường, Quyết định số 10729/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Giấy phép môi trường số 186/GPMT-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho cơ sở “Đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang” tại huyện Nhơn Trạch của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Lộc Khang, Công ty đã thực hiện khảo sát, đo đạc, thu mẫu môi trường, quan trắc tác động tổng thể toàn khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang năm 2025.
[bookmark: _Toc491352315][bookmark: _Toc59632164][bookmark: _Toc155281443]B. Nội dung báo cáo
Thông tin chung về KCN;
Kết quả quan trắc môi trường;
Công tác bảo vệ môi trường;
Công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường;
[bookmark: _Toc86739868][bookmark: _Toc90775850][bookmark: _Toc99522037][bookmark: _Toc101080774]Kết luận và kiến nghị.
[bookmark: _Toc491352316][bookmark: _Toc59632165][bookmark: _Toc155281444]C. Tổ chức thực hiện
Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang
Thời gian thực hiện: tháng 3, 6 - 7, 8, 11/2025.
[bookmark: _Toc259710775][bookmark: _Toc155281445]
CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: _Toc155281446][bookmark: _Ref140309204][bookmark: _Toc143398946][bookmark: _Toc143399009][bookmark: _Toc145839205][bookmark: _Toc153120557][bookmark: _Toc153120742][bookmark: _Toc153121688][bookmark: _Toc259710777]Thông tin chung về khu công nghiệp
Tên chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng: 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LỘC KHANG
[bookmark: _Toc385507929]Đại diện: Ông Huỳnh Quang Linh	Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính: 14 đường B4, phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0283.5149189;			Fax: 0283.5149144
Địa chỉ chi nhánh: KCN Nhơn Trạch II - Lộc Khang, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Lĩnh vực hoạt động: Cho thuê đất đã có cơ sở hạ tầng đầy đủ để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp theo quy chế Khu công nghiệp.
Ngành nghề đầu tư trong khu công nghiệp:
+ Sản xuất máy vi tính, các phụ kiện chế tạo lắp ráp điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, viễn thông, cáp điện, vật tư phụ tùng ngành điện công nghiệp và gia dụng;
+ Công nghiệp gia công cơ khí chính xác, sửa chữa máy, sản xuất phụ tùng thiết bị, dụng cụ; lắp ráp thiết bị;
+ Công nghiệp dược phẩm, thiết bị y tế, thiết bị trường học;
+ Công nghiệp sản xuất đồ gỗ, nhựa, cao su (không từ mũ cao su thiên nhiên, không sản xuất lốp ô tô), vật liệu xây dựng trang trí nội thất;
+ Công nghiệp bao bì (từ giấy cuộn), chế bản thiết kế mẫu mã, in ấn;
+ Công nghiệp may, dệt (không có nhuộm), da giày (không thuộc da), nữ trang, mĩ phẩm, thủy tinh, pha lê;
+ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (không giết mổ gia súc, không chế biến thủy sản từ nguyên liệu tươi), bánh kẹo, nước giải khát (không sản xuất rượu bia), thuốc lá;
+ Công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi (từ nguồn nguyên liệu khô và rắn);
+ Công nghiệp gia công lắp ráp ô tô, xe máy, xe đạp, phương tiện vận tải và các phụ tùng, linh kiện;
+ Dụng cụ thể dục, thể thao, văn phòng phẩm, đồ chơi;
+ Các sản phẩm kim khí, dụng cụ gia đình;
+ Điện mặt trời (chỉ phục vụ cho nhu cầu điện, năng lượng tại chỗ của doanh nghiệp, không kinh doanh);
+ Sản xuất sợi các loại (sản xuất sợi chỉ sử dụng nguyên liệu trong nước);
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 0303237047-001, đăng ký lần đầu ngày 14/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/12/2023 hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang;
Thủ tục môi trường đã được cấp:
+ Quyết định số 10729/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “ Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Trạch II-Lộc Khang” tại huyện Nhơn Trạch của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang.
+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho giai đoạn vận hành – giai đoạn 1 số 10730/GXN-UBND ngày 09/09/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang” tại thị trấn Hiệp Phước và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
+ Giấy phép môi trường số 186/GPMT-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai cấp.
[bookmark: _Toc155281447]Cơ sở pháp lý
Luật Bảo vệ Môi trường 2020.
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường của Chính phủ.
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Quyết định 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường của Chính Phủ.
Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của Chính phủ.
Quyết định số 10729/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Trạch II– Lộc Khang” tại huyện Nhơn Trạch của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Lộc Khang.
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho giai đoạn vận hành – giai đoạn 1 số 10730/GXN-UBND ngày 09/09/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang” tại thị trấn Hiệp Phước và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
[bookmark: _Hlk234243517]Giấy phép xả thải số 268/GP-UBND ngày 25/11/2021
Giấy phép môi trường số 186/GPMT-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH thương mại và đầu tư Lộc Khang.


[bookmark: _Toc311386196]
Báo cáo công tác Bảo vệ Môi trường – Năm 2025	Trang 18
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Lộc Khang	
Báo cáo công tác Bảo vệ Môi trường – Năm 2025	Trang 26
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Lộc Khang
[bookmark: _Toc155281448][bookmark: _Toc330889265][bookmark: _Toc330910810][bookmark: _Toc337887059][bookmark: _Toc360503233][bookmark: _Toc385507930][bookmark: _Toc441160295][bookmark: _Toc491352323][bookmark: _Toc59632172]CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH II – LỘC KHANG
[bookmark: _Toc155281449]2.1. Tóm tắt tình hình hoạt động chung KCN
Bảng 1. Tóm tắt tình hình hoạt động chung KCN
	TT
	Tên KCN đang hoạt động
	Địa chỉ
	Diện tích (ha)
	Tên chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng
	Số lượng cơ sở đang hoạt động trong KCN
	Tỷ lệ lấp đầy (%)
	Hệ thống thu gom nước mưa (có/không)
	Xử lý nước thải (m3/ngđ)
	Tổng lượng CTR phát sinh
	Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
	Tỷ lệ cây xanh (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng lượng nước thải phát sinh thực tế (m3/ngày đêm)
	Công suất thiết kế của HTXLNT (m3/ngày đêm)
	Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (ghi rõ thông số)
	Sinh hoạt (tấn/8 tháng)
	Công nghiệp thông thường (kg/năm)
	Nguy hại (kg/năm)
	
	

	1
	KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
	KCN Nhơn Trạch II - Lộc Khang, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	69,53 ha
	Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Lộc Khang
	27 nhà đầu tư đang hoạt động ổn định
	100%
	Có
	411
	500
	pH, Nhiệt Độ, Lưu lượng (vào, ra),COD, TSS, Amoni
	1,591
	0
	20.390
	Hồ sự cố: Thể tích=1.484 m3
	10,06%  



[bookmark: _Toc155281450]2.2. Chi tiết danh sách các cơ sở hoạt động trong KCN
Bảng 2. Danh sách các cơ sở hoạt động trong KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
	TT
	Tên cơ sở hoạt động trong KCN
	Số QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM, xác nhận bảo vệ MT; Giấy phép môi trường (nếu có)
	Loại hình sản xuất chính/ quy mô công suất
	Nước thải
	Khí thải
	Tổng lượng CTR phát sinh
	Tỷ lệ cây xanh (%)

	
	
	
	
	Tổng lượng nước thải phát sinh thực tế (m3/ngày đêm) Tính trên 80% nước cấp
	Đấu nối vào HTXLNT
	Tách đấu nối (ghi rõ hệ thống quan trắc tự động, nếu có)
	Lượng khí thải phát sinh (m3/giờ)
	Quan trắc khí thải tự động, liên tục (ghi rõ thông số)
	Sinh hoạt (tấn/ 2025)
	Công nghiệp thông thường (kg/ 2025)
	Nguy hại (kg/ 2025)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Công ty TNHH Cáp điện và Hệ thống LS Việt Nam
	Giấy phép môi trường số 232/GPMT-KCNĐN cấp ngày 30/12/2024
	Sản xuất các loại dây cáp điện, dây cáp thông tin, cáp tín hiệu, dây cáp quang và các thiết bị phân phối điều khiển điện (không bao gồm công đoạn xi mạ).
	24,25
	Có
	Không có
	- Hệ thống xử lý hơi nhựa Nhà xưởng sản xuất dây cáp điện LV (Nhà xưởng I), công suất thiết kế 2.500 m3/giờ.
- Hệ thống xử lý hơi nhựa Nhà xưởng sản xuất dây cáp thông tin (Nhà xưởng II), công suất thiết kế 5.000 m3/giờ.
- Hệ thống xử lý hơi nhựa Nhà xưởng sản xuất dây cáp thông tin (Nhà xưởng II), công suất thiết kế 6.000 m3/giờ.
- Hệ thống xử lý hơi nhựa Nhà xưởng sản xuất dây cáp điện MV (Nhà xưởng IV), công suất thiết kế 1.200 m3/giờ.
	Không có
	43,68
	780.020,5
	72.535,05
	29,23%

	2
	Công ty TNHH Chemtrovina
	Số 22/QĐ-KCNĐN, ngày 20/01/2020
	Linh Kiện Điện Tử
	53,503
	Có
	Không có
	6.490
	Không có
	20,504
	43,896
	755
	20

	3
	Công ty cổ phần Bao bì Việt Hưng Sài Gòn
	249/GXN-STNMT
	Lắp ráp vali du lịch
	56
	Có
	Không có
	386
	Không có
	45,2
	587.436 
	234.000 
	20

	4
	Công ty TNHH JINYANG
	Giấy phép môi trường số Số: /GPMT-KCNĐN
148 cấp ngày ngày 11 tháng 11năm 2023
	Sản xuất các chi tiết linh kiện bằng nhựa hoặc cao su dùng cho sản phẩn điện, điện tử , điện lạnh gia dụng và ô tô.
	52,8
	Có
	Không có
	Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ công đoạn dập khuôn (Ép). Lưu lượng
tối đa: 42.000 m3/giờ.
- Nguồn số 02: Bụi và khí thải từ công đoạn trộn, cán. Lưu lượng tối đa:
12.000 m3/giờ.
- Nguồn số 03: Khí thải từ công dán keo tay. Lưu lượng tối đa: 3.600
m3/giờ.
- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ công đoạn phun keo. Lưu lượng tối đa:
7.200 m3/giờ
	Không có
	34
	1.596
	8.160
	20%

	5
	CÔNG TY CỔ PHẦN S TECH VIỆT NAM
	01/DKMT-ST
	Gia công, sản xuất giày dép và các chi tiết của chúng
	16,07
	Có
	Không có
	Không có
	Không có
	16,56
	99.540
	1200
	- 

	6
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW NHƠN TRẠCH
	44/UBND (DKMT)
	Xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các hạng mục công trình phụ trợ cho thuê
	321,03
	Có
	Không có
	Không có
	Không có
	1,2
	0
	0
	20%

	7
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BW NHƠN TRẠCH-Dự án 2
	43/UBND (DKMT)
	Xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các hạng mục công trình phụ trợ cho thuê
	321,03
	Có
	Không có
	Không có
	Không có
	1,2
	0
	0
	20%

	8
	Công ty TNHH RVN FIBERS
	ĐKMT 07/UBND ngày 14/01/2025
	Sản xuất sợi
	8,34
	Có
	Không có
	Không có
	Không có
	3,531
	62.763
	1.740
	20%

	9
	CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VAST VIỆT NAM
	75/GPMT-KCNĐN
	Sản xuất dây, cáp điện tử
	0,8
	Có
	Không có
	Không có
	Không có
	1,6 
	0,676
	4.608,8
	- 

	10
	TNHH TIETEX VIỆT NAM
	169/GPMT-KCNĐN
	Nguyên phụ liệu giày
	0,54
	Có
	Không có
	- 
	Không có
	2
	100
	-
	 

	11
	CTY TNHH CÔNG NGHỆ JIAWEI (VIỆT NAM)
	số 44/GPMT-KCNĐN
	sản xuất phụ kiện, vật tư ngành điện
	13,8
	Có
	Không có
	Không có
	Không có
	1,74
	2.376
	156
	 

	12
	CTY TNHH TAI CHUNG TRAVEL GOOS(VIỆT NAM)
	01-2024/ĐKMT/TAICHUNGTRAVEL GOODS
	LẮP RÁP VALI
	3,95
	Có
	Không có
	 
	Không có
	1,2
	2.160
	-
	 

	13
	CÔNG TY TNHH REAK VIỆT NAM
	97/GPMT-KCNĐN
	MAY
	7,7
	Có
	Không có
	0
	Không có
	9,6
	12.000
	-
	 

	14
	Công ty TNHH K&K Clothing Accessories VN
	55/GPMT -KCNĐN
	Sản xuất và gia công vải dệt thoi , tấm dệt khổ hẹp , vải viền trang trí ,…. Sản xuất phụ kiện ngành may mặc như khoen , đầu nút chặn , dây đai ,…. 
	3,2
	Có
	Không có
	0
	Không có
	8
	25.058
	997
	 

	15
	CÔNG TY TNHH DỆT EACH (VIỆT NAM)
	7.25/ĐKMT-EACH-II
	Dệt may các sản phẩm dây, dây tép, dây luồn….
	5,2
	Có
	Không có
	 -
	Không có
	2,601
	-
	9
	- 

	16
	CÔNG TY TNHH PONHAN VALVE INTERNATIONAL (VIETNAM)
	228/GPMT -KCNĐN
	Sản xuất van
	1,2
	Có
	Không có
	 
	Không có
	30
	-
	-
	- 

	17
	CÔNG TY TNHH HUATEX VIET NAM
	Đăng ký môi trường số 46/UBND  ngày 6/3/2025
	SẢN XUẤT VẢI DET KIM VÀ DET THOI
	Không cung cấp thông tin
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 

	18
	Công ty TNHH Misan Vina
	Quyết định phê duyệt ĐTM số 2612/QĐ-BTNMT ngày 08/07/2025, Đã nộp hồ sơ, đang trong quá trình xin cấp phép môi trường
	Sản xuất thiết bị điện
	1,2
	Có
	Không có
	01 Hệ thống xử lý khí thải, công suất 18000m3/giờ
	Không có
	0
	0
	0
	 

	19
	Công ty TNHH HKC 
	01 /GPMT-BTNMT ngày 2/1/2025
	sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
	153,08
	Có
	Không có
	0
	Không có
	37,439
	20.637
	1.443,11
	- 

	20
	CÔNG TY TNHH GBEST VIỆT NAM
	02-2024/ĐKMT/GBEST
	SẢN XUẤT LẮP RÁP CÔNG CỤ ĐIỆN, CÔNG CỤ LÀM VƯỜN. TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHÔNG BAO GỒM CÔNG ĐOẠN XI MẠ
	Không cung cấp thông tin
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 

	21
	CÔNG TY TNHH VOLTA BELTING ASIA
	đăng ký môi trường số 31/VOLTA ngày 01/04/2024
	Sản xuất sản phẩm nhựa
	0,9
	Có
	Không có
	 
	Không có
	2,4
	0
	0
	 

	22
	CTY TNHH NEW HENGSHENG MACHINERY VIỆT NAM
	ĐKMT Số 55/UBND
	Gia công, sản xuất van
	0,69
	Có
	Không có
	 
	Không có
	2,5
	1.100
	302,5
	 

	23
	Công ty TNHH SKYWORTH NTELLIGENT PRECISION (VIỆT NAM)
	Số 95/GPMT-KCNĐN ngày 06 tháng 08 năm 2024
	Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất khung nhựa mặt trước của Ti vi; Sản xuất ốp lưng nhựa của Ti vi. Sản xuất tấm mút xốp EPS. Sản xuất đế và mặt ổ cắm điện bằng nhựa các loại
	Không cung cấp thông tin
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 

	24
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
	562/GPMT-BTNMT
23/12/2024
	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Sản xuất tivi
	1,6
	Có
	Không có
	 
	Không có
	32
	-
	130
	- 

	25
	Công ty TNHH Sản xuất Ju Yuan
	Không cung cấp thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THỂ THAO HUA XING
	Không cung cấp thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	CÔNG TY TNHH XINDONGHUANG BEARING VIỆT NAM
	Không cung cấp thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (Nguồn: Phiếu cung cấp thông tin của các doanh nghiệp đang hoạt đông tại KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang, 2025)
Ghi chú:
	+ (-): không có thông tin

[bookmark: _Toc155281451][bookmark: _Toc237850162][bookmark: _Toc259710786]CHƯƠNG III. TÌNH HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

A. Tình hình xử lý nước thải:
[bookmark: _Toc155281452]3.1. Kết quả đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung (tính đến thời điểm báo cáo):
Số cơ sở đấu nối tương ứng với lượng nước thải xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung: 27/27 doanh nghiệp.
Số cơ sở được miễn trừ đấu nối tương ứng với lượng nước thải tự xử lý: không.
Số cơ sở không/chưa đấu nối theo quy định tương ứng với lượng nước thải phát sinh: không.
[bookmark: _Toc155281453]3.2. Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN
[bookmark: _Toc155281454]3.2.1. Tỷ lệ nước thải phát sinh so với công suất xử lý và nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung
Hiện tại có 27/27 doanh nghiệp đấu nối và đang hoạt động ổn định. Theo thống kê ước tính lưu lượng nước thải trong năm 2025 thì nước thải phát sinh trung bình khoảng 411 m3/ngày đêm, trong khi công suất thiết kế là 500 m3/ngày.đêm. Như vậy tỷ lệ nước thải phát sinh so với công suất xử lý là 82,2%.
Theo nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường được phê duyệt, Công ty sẽ thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư trong KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang (đã qua xử lý sơ bộ) và xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất tối đa là 2.200 m3/ngày.đêm để xử lý lượng nước thải này đạt quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên hiện trong KCN chỉ mới có 27/27 doanh nghiệp đầu tư, nên Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất giai đoạn 1 là 500 m3/ngày đêm. Hệ thống đã được kiểm tra hiệu quả xử lý của hệ thống theo văn bản số 3030/STNMT-CCBVMT ngày 27 tháng 7 năm 2015 và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho điều chỉnh công suất theo giai đoạn đầu tư, giai đoạn 1 là 500 m3/ngày đêm tại Công văn số 6681/UBND-CNN ngày 13/6/2019. Công ty đã thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải có bổ sung thêm bể anoxic và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận tại văn bản số 3984/STNMT-CCBVMT ngày 01/6/2020. Đồng thời, Công ty đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép môi trường số 186/GPMT-UBND ngày 19/12/2023. Công ty cũng đã khởi công xây dựng Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 2 công suất 800 m3/ngày đêm vào ngày 9/12/2024 và dự kiến đến tháng 3/2026 thì hoàn thành đưa vào vận hành thử nghiệm.
Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải được trình bày như sau:


 HC khử trùng
Bể khuấy trộn
Bể phản ứng
Bể lắng 1
Bể Anoxic
Nước thải KCN
Hố thu gom
Bể chắn rác, tách cát, vớt dầu
Bể điều hòa
Bể hiếu khí
Bể lắng 2
Bể trung gian
Nước thải đầu ra đạt
 QCVN 40:2011/BTNMT, cột B

HC tạo bông
HC keo tụ

Không khí
Bể chứa bùn
Máy ép bùn
Lưu trữ bùn
Thùng chứa


Hồ sự cố





HC chỉnh pH







Dinh dưỡng

Bùn tuần hoàn

Không khí

Xút




	
Bể lọc áp lực


Bể khử trùng
 (Ghi chú: HC – hóa chất)





Hình 1. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của KCN
Thuyết minh quy trình
Nước thải từ hố thu gom sẽ được bơm vào bể tách rác, tách cát và vớt dầu. Nước sau khi tách dầu sẽ được dẫn về bể điều hòa nhằm ổn định lưu lượng và nồng độ của nước thải trước khi đi vào quá trình hóa lý. Nước thải được tiếp tục bơm lên bể khuấy trộn để châm NaOH điều chỉnh pH sau đó chảy qua bể phản ứng với hóa chất keo tụ, tạo bông, sau đó sang bể lắng để tách các chất lơ lửng, kim loại có trong nước thải, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh học sau này. Nước từ bể lắng được dẫn tiếp sang bể Anoxic, tại đây sẽ châm dinh dưỡng để vi sinh thiếu khí chuyển hoá Nitơ. Sau đó nước chảy sang bể sinh học Aerotank, các chất hữu cơ đơn giản trong nước sẽ là cơ chất cho các vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển tạo các bông bùn. Các bông bùn này sẽ được tách ra khỏi nước trong bể lắng 2. Nước sau lắng sẽ chảy qua bể trung gian và được khử trùng bằng Javen nhằm tiêu diệt các vi khuẩn trong nước rồi bơm lên bể lọc áp lực để giữ lại triệt để các chất lơ lửng trước khi bơm ra nguồn tiếp nhận. Nước sau xử lý được đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kq=1,1 và Kf=1,1.
Bùn từ bể lắng 1, bể lắng 2, bể lọc áp lực, bể lắng cát được bơm vào bể chứa bùn để nén bùn bằng trọng lực. Bùn sau nén được dẫn đến máy ép bùn để tách nước hoàn toàn. Nước tách bùn máy ép bùn chảy về bể thu gom. Bùn sau khi ép sẽ được đóng bao 1m3 và phơi ở sân phơi bùn có máy che và thu gom đúng theo quy định.
Nếu HTXLNT gặp sự cố (hư các máy móc thiết bị,…) thì sẽ cho ngưng hoạt động để xử lý sự cố, nước thải từ Hố thu gom sẽ bơm về Hồ sự cố lưu chứa tạm thời, khi nào khắc phục sự cố xong sẽ bơm nước thải từ Hồ sự cố về Hố thu gom để bơm lên HTXLNT để tiếp tục xử lý.
Trong quá trình vận hành nếu giám sát thấy các thông số của các chỉ tiêu lên cao khoảng 80% giới hạn xả thải theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Kq=1,1 và Kf=1,1 thì đóng van không cho xả ra nguồn tiếp nhận mà xả ra Hồ sự cố. Sau khi điều chỉnh HTXLNT hoạt động ổn định, các thông số nước thải xuống thấp hơn 80% quy chuẩn quy định thì mới mở van cho xả ra nguồn tiếp nhận, đồng thời bơm nước thải từ hồ sự cố về hố thu gom để tiếp tục xử lý lại đạt quy chuẩn.
· Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa và nước thải trong KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
Hệ thống thu gom nước mưa: Hệ thống thu gom nước mưa là cống bê tông cốt thép với đường kính D600, D800 và tổng chiều dài đoạn cống là 5.776m. Hệ thống được đánh giá là có khả năng thu gom và tiêu thoát toàn bộ lượng nước mưa trên mặt bằng KCN. Hệ thống cống được bố trí dọc theo 2 bên vỉa hè đường giao thông, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước mưa từ ngoài vào và nước từ mái nhà xuống, bố trí cống dọc theo đường vành đai KCN. Sau khi nước mưa tập trung tại các hố ga theo hệ thống cống, sau đó thoát ra cống chung của toàn KCN.
Hệ thống thu gom nước thải: Mạng lưới thoát nước thải trong KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang được chia là 2 phần:
· Mạng lưới thu gom nước thải trong từng nhà máy: Nước thải phát sinh từ các nhà máy hoạt động phải được xử lý sơ bộ để đạt tiêu chuẩn đấu nối trước khi thải ra hệ thống thu gom nước thải chung của KCN.
· Mạng lưới thu gom nước thải bên ngoài nhà máy: Độ sâu đặt ống ban đầu là 1m tính từ đáy cống, được đặt ngầm, tự chảy theo độ dốc địa hình, được mô tả như sau: Mạng lưới đường ống thoát nước thải bố trí dọc theo tuyến đường giao thông để thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp.
Bảng 3. Mô tả hệ thống cống thoát nước
	STT
	Tên và quy cách vật tư
	Khối lượng (m)

	1
	Cống BTCT D400
	2.175


Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn tự chảy theo độ dốc địa hình theo cống thoát nước thải D140, dài khoảng 300m, thoát ra cống chung của Đường Nguyễn Ái Quốc (Đường 25C cũ) rồi chảy ra cống Lò Rèn, đổ vào nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Thị Vải. 
Sở TNMT Đồng Nai đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc tự động gồm các chỉ tiêu: Lưu lượng, Nhiệt độ, pH, TSS, NH4, NO3, COD và đã thực hiện truyền dữ liệu kết quả quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) từ năm 2018.
Công ty đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc tự động gồm các chỉ tiêu: Lưu lượng, Nhiệt độ, pH, TSS, NH4, COD và đã thực hiện truyền dữ liệu kết quả quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) vào ngày 30/12/2024.
[bookmark: _Toc155281455]3.2.2. Số ngày vận hành trong năm/số ngày dừng vận hành hoặc bảo dưỡng:
- Thời gian vận hành hệ thống liên tục 24/24h (máy thổi khí hoạt động liên tục 24/24h). Thời gian xả thải 20/24h. Số ngày vận hành trong năm là 310 ngày/số ngày dừng vận hành (nghỉ chủ nhật và các ngày lễ) là 50 ngày.
- Trường hợp bảo dưỡng thiết bị hệ thống thì ngưng hoạt động trong 2h. 
[bookmark: _Toc155281456]3.2.3. Lượng điện tiêu thụ cho việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung 
Khoảng 16.073 KWh/tháng (tính trung bình năm 2025).
[bookmark: _Toc155281457]3.2.4. Lượng bùn thải phát sinh, biện pháp xử lý
Lượng bùn phát sinh từ quá trình xử lý hoá lý được đưa về máy ép bùn, và đóng vào bao lưu chứa tại công ty chờ số lượng nhiều rồi thu gom xử lý 1 lần. 
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang đã ký hợp đồng thu gom và xử lý bùn này với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. Khối lượng giao xử lý trong năm 2025 là 20.390 kg/năm.
[bookmark: _Toc155281458]3.3. Kết quả quan trắc nước thải
[bookmark: _Toc155281459]3.3.1. Quan trắc định kỳ nước thải
- 	Thời gian quan trắc: 
+ Đợt 1: ngày 26/03/2025.
+ Đợt 2: ngày 09/06/2025 và ngày 16/07/2025.
+ Đợt 3: ngày 26/08/2025.
+ Đợt 4: ngày 06/11/2025.
· Tần suất quan trắc: 3 tháng/đợt.
· Vị trí các điểm quan trắc:
· Ký hiệu mẫu: 
+ NT: Nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý. 
Tọa độ: X = 1185253; Y = 409665.
· Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 01 mẫu/đợt.
· Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 
QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; Cột B, Kq = 1,1; Kf = 1,1.
· Đơn vị thực hiện quan trắc 1: 
+ Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh – Vimcerts 241;
+ Địa chỉ: 528/5A Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 
· Đơn vị thực hiện quan trắc 2: 
+ Công ty Cổ phần khoa học Môi trường và An toàn lao động Miền Nam – Vimcerts 266;
+ Địa chỉ: Số B238, tổ 18, khu phố 5, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
· Đơn vị thực hiện quan trắc 3: 
+ Viện Môi trường & Tài nguyên trung tâm Công nghệ môi trường PTN phân tích & Kỹ thuật công nghệ - Vimcerts 077;
+ Địa chỉ: 142, Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh. 
· Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: Không có kết quả vượt.
· Chi tiết kết quả phân tích chất lượng nước thải được thể hiện tại bảng sau:



Bảng 4. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải 
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/BTNMT
Cột B Kq=1,1;Kf=1,1

	1. 
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	

	2. 
	
	
	26/03/2025
	09/06/2025
	16/07/2025
	26/08/2025
	06/11/2025
	

	3. 
	Nhiệt độ
	oC
	-
	29,7
	-
	32,8
	31,6
	40

	4. 
	pH
	-
	6,72
	6,95
	-
	5,94
	7,40
	5,5 - 9

	5. 
	Độ màu
	Pt-Co
	21
	18
	-
	12,7
	KPH
	150

	6. 
	TSS
	mg/l
	<12(a)
	12
	-
	48,2
	12
	121

	7. 
	BOD5
	mg/l
	10
	13
	-
	7,07
	20,2
	60,5

	8. 
	COD
	mg/l
	44
	39
	-
	50,6
	40
	181,5

	9. 
	Amoni
	mg/l
	<12,1
	0,96
	-
	0,137
	4,91
	12,1

	10. 
	[bookmark: _Toc121402007][bookmark: _Toc121404228][bookmark: _Toc123629383][bookmark: _Toc155281461]Tổng phốt pho
	mg/l
	1,55
	-
	-
	-
	-
	7,26

	11. 
	Tổng nitơ
	mg/l
	16,0
	-
	-
	-
	-
	48,4

	12. 
	Clo dư
	mg/l
	0,98
	-
	-
	-
	-
	2,42

	13. 
	Cl-
	mg/l
	114
	-
	-
	-
	-
	1.210

	14. 
	S2-_H2S
	mg/l
	0,06
	-
	-
	-
	-
	0,605

	15. 
	Florua
	mg/l
	KPH
	-
	-
	-
	-
	12,1

	16. 
	CN-
	mg/l
	KPH
	KPH
	-
	KPH
	KPH
	0,121

	17. 
	Tổng Phenol
	mg/l
	KPH
	-
	-
	-
	-
	0,605

	18. 
	Fe
	mg/l
	KPH
	0,81
	-
	KPH
	KPH
	6,05

	19. 
	Cr6+
	mg/l
	KPH
	KPH
	-
	KPH
	KPH
	0,121

	20. 
	Cr3+
	mg/l
	KPH
	-
	KPH
	KPH
	KPH
	1,21

	21. 
	As
	mg/l
	KPH
	KPH
	-
	KPH
	KPH
	0,121

	22. 
	Hg
	mg/l
	KPH
	KPH
	-
	KPH
	KPH
	0,0121

	23. 
	Pb
	mg/l
	<0,01(a)
	KPH
	-
	KPH
	KPH
	0,605

	24. 
	Cd
	mg/l
	KPH
	KPH
	-
	KPH
	KPH
	0,121

	25. 
	Cu
	mg/l
	KPH
	KPH
	-
	KPH
	0,278
	2,42

	26. 
	Zn
	mg/l
	KPH
	KPH
	-
	KPH
	KPH
	3,63

	27. 
	Ni
	mg/l
	KPH
	KPH
	-
	KPH
	KPH
	0,605

	28. 
	Mn
	oC
	KPH
	KPH
	-
	KPH
	0,1
	1,21

	29. 
	Hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ
	mg/l
	KPH
	-
	-
	-
	-
	0,121

	30. 
	Hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ
	mg/l
	KPH
	-
	-
	-
	-
	1,21

	31. 
	Tổng PCBs
	mg/l
	KPH
	-
	-
	-
	-
	0,0121

	32. 
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	mg/l
	KPH
	-
	-
	-
	-
	0,1

	33. 
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	mg/l
	KPH
	-
	-
	-
	-
	1,0

	34. 
	Dầu, mỡ khoáng
	mg/l
	KPH
	-
	-
	-
	-
	12,1

	35. 
	Coliform
	MPN/100ml
	KPH
	-
	-
	-
	-
	5.000


Nhận xét:
Kết quả phân tích trên cho thấy các chỉ tiêu đo đạc và phân tích chất lượng nước thải sau xử lý trước khi xả thải ra ngoài môi trường qua các đợt quan trắc không có sự thay đổi nhiều. Các kết quả phân tích đều đạt giới hạn tiếp nhận nước thải theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột B; Kf=1,1; Kq=1,1).


[bookmark: _Toc155281462]3.3.2. Quan trắc nước thải liên tục, tự động
a. Thông tin chung về hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục
-  Vị trí, địa điểm lắp đặt trạm: Tại HTXLNTTT của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang
- Tần xuất thu nhận dữ liệu: liên tục.
- Danh mục thông số quan trắc, giá trị QCVN so sánh:
+ Danh mục thông số quan trắc: Lưu lượng, Nhiệt độ, pH, TSS, NH4, COD
+ Giá trị so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, Kq=1,1; Kf=1,1).
- Hoạt động hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị: thời gian bảo trì bảo dưỡng 1 lần/tuần, tần xuất hiệu chuẩn, kiểm định là 1 lần/năm.
b. Tình trạng hoạt động của trạm
- Số ngày hoạt động: 310 ngày/năm. 
- Số ngày dừng hoạt động của trạm quan trắc: 0 ngày (do bảo trì hệ thống và hiệu chỉnh thiết bị, mất điện...) không kể các trường hợp bị sự cố. 
- Số ngày có kết quả quan trắc nước thải vượt quy chuẩn: 0 ngày.
- Hoạt động lưu giữ và truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường địa phương: hoạt động bình thường.
c. Nhận xét kết quả quan trắc
Theo kết quả quan trắc nước thải tự động trong năm 2025 nhận thấy: các chỉ tiêu: Lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra, Nhiệt độ, pH, TSS, NH4, COD đều đạt so với QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, Kq=1,1; Kf=1,1).
B. Đánh giá kết quả quan trắc chất lượng không khí theo từng đợt
[bookmark: _Toc441160301][bookmark: _Toc59632179]- 	Thời gian quan trắc: Ngày 09/06/2025.
· Tần suất quan trắc: 1 lần/năm.
· Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 01 mẫu/đợt.
· Đơn vị thực hiện quan trắc:
+ Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh – Vimcerts 241:
+ Địa chỉ: 528/5A Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
· Vị trí các điểm quan trắc:
Bảng 5.Vị trí thu mẫu quan trắc môi trường không khí xung quanh
	[bookmark: _Hlk109026104]Ký hiệu
	Vị trí thu mẫu
	Tọa độ
	Ngày thu mẫu

	KX
	Khu vực nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN
	X = 1185299;
Y = 409741
	09/06/2025


· [bookmark: _Toc375067688]Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: Không có kết quả vượt.
· Chi tiết kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí được thể hiện tại bảng sau:
Bảng 6. Kết quả phân tích chất lượng không khí tại khu công nghiệp
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả quan trắc
	QCVN 26: 2010/BTNMT

	
	
	
	
	
	

	1
	Độ ồn
	dBA
	57,2
	≤70
	


Ghi chú:
- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
Nhận xét:  Căn cứ bảng kết quả quan trắc chất lượng không khí trong khu công nghiệp, nhận thấy kết quả thông số đạt so với QCVN 26:2010/BTBMT.


[bookmark: _Toc155281463]CHƯƠNG IV. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc155281464]4.1. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường
Hàng năm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang xây dựng kế hoạch phòng ngừa các sự cố môi trường xảy ra như sau:
[bookmark: _Toc155281465]4.1.1. Sự cố cháy nổ
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang sẽ phối hợp với Công an PCCC tỉnh Đồng Nai thành lập đội cứu hỏa chuyên nghiệp phục vụ cho KCN với các trang thiết bị cần thiết và được đào tạo đầy đủ các kỹ thuật phòng chống cháy.
Đối với các nhà máy thành viên trong KCN:
+ Thiết kế chương trình phòng chống cháy nổ cho phù hợp đặc thù sản xuất công nghiệp của mình.
+ Đối với các cơ sở có dùng LNG, LPG sẽ tuân thủ các quy định về khoảng cách và các biện pháp an toàn khi có sự cố cháy nổ.
[bookmark: _Toc155281466]4.1.2. Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung (HTXLNTTT)
Sự cố có thể xảy ra đối với hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp có thể kể đến như sau:
Sự cố rò rỉ và an toàn tiếp xúc với hóa chất dùng cho hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Lượng nước thải phát sinh vượt công suất của hệ thống xử lý gây nên sự cố chảy tràn nước thải hoặc hệ thống xử lý không hiệu quả.
Vỡ đường ống dẫn nước thải.
Không tuân thủ các quy định về vận hành thiết bị làm hư hỏng và giảm hiệu quả hoạt động của thiết bị;
Hệ thống xử lý nước thải hoạt động không hiệu quả.
Vì vậy, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường do hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nội dung cụ thể được trình bày trong phần sau.
[bookmark: _Toc155281467]4.2. Báo cáo việc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường
1. Các giải pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung 
Các loại hóa chất được vận chuyển đến khu vực xử lý nước thải tập trung bằng các phương tiện chuyên dụng do nhà cung cấp đưa đến. Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong nhà kho, lập kế hoạch để việc lưu kho hóa chất tối thiểu.
Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tất cả công nhân vận hành hệ thống đều được hướng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất. Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang các dụng cụ an toàn cá nhân như khẩu trang, kính, găng tay…
Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung được tập huấn chuyên môn, tay nghề định kỳ. Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành của hệ thống.
Thực hiện quan trắc chất lượng nước thải đầu ra sau xử lý. Phối hợp với đơn vị có chức năng thực hiện thu mẫu, phân tích mẫu nước thải định kỳ, nhằm kiểm tra, theo dõi hiệu quả xử lý của hệ thống, để có biện pháp xử lý kịp thời.
Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải nhằm theo dõi, kiểm soát lưu lượng nước thải đầu vào hệ thống, không để xảy ra sự cố tăng lưu lượng nước thải đột biến gây ảnh hưởng hiệu quả xử lý của hệ thống.
1. Các giải pháp ứng phó, khắc phục khi có sự cố xảy ra 
Hệ thống xử lý nước thải của KCN hiện đang hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động của hệ thống xử lý không thể tránh khỏi các sự cố xảy ra làm ảnh hưởng đến lưu lượng, chất lượng nước thải xả ra môi trường, những sự cố này có thể tác động không tốt như làm ô nhiễm và giảm chất lượng môi trường nguồn tiếp nhận nước thải.
Chi tiết một số sự cố và giải pháp xử lý cụ thể được trình bày trong bảng sau:
Bảng 7. Một số sự cố thường gặp và cách khắc phục đối với HTXLNT
	Công trình/ thiết bị
	Sự cố thường gặp
	Giải pháp khắc phục

	Bể chắn rác
	- Nghẹt rác.
- Hư hệ thống khay cơ học
	- Tiến hành làm vệ sinh song chắn rác
- Kiểm tra và sửa chữa

	Trạm bơm
	- Hư bơm do rỉ sét.
- Phao tự động bị hư do dây bị ăn mòn, đứt.
- Bơm hư do bị hiện tượng nước va.
- Bơm nước không lên do rác làm nghẹt cánh bơm, điện áp không đủ.
	- Kiểm tra và thay thế kịp thời.
- Lắp đặt van 1 chiều và van hấp thu hiện tượng nước va.
- Làm vệ sinh bơm, kiểm tra lại hệ thống điện.

	Bể lắng sơ cấp/thứ cấp
	Bơm bùn không hút được do bùn nén quá đặc, có thể dẫn đến cháy bơm
	Thiết lập lại thời gian hút bùn hợp lý tránh để bùn nén quá đặc.

	Bể hiếu khí
	Hiệu suất khử BOD, COD thấp:
- Thời gian lưu bùn ngắn
- Thiếu dinh dưỡng (N/P)
- Sục khí yếu (đường ống bị rò rỉ, máy thổi khí ko đủ công suất)
- Có mùi hôi (có hiện tượng thiếu khí)
	- Tăng thời gian lưu bùn
- Bổ sung dinh dưỡng
- Kiểm tra đường ống, bảo dưỡng máy thổi khí (dây cua-roa bị giãn), cung cấp lượng khí hợp lý
- Khắc phục như trên

	Bể lắng
	- Hiệu quả xử lý SS không đạt;
- Hiện tượng nổi bùn;
- Bơm bùn không hút được do bùn nén quá đặc, có thể dẫn đến cháy bơm
	- Tiến hành kiểm tra lưu lượng nước thải;
- Kiểm tra SS ở các công đoạn trước có đạt hiệu quả không;
- Điều chỉnh hóa chất đầu vào;
- Thiết lập lại thời gian hút bùn hợp lý tránh để bùn nén quá đặc.

	Khử trùng bằng clo
	Hiệu quả khử trùng không đạt do không đủ dư lượng clo cần thiết trong nước; dư lượng clo trong nước cao
	- Tính toán lại lượng clo thêm vào cho phù hợp.
- Kiểm tra, sửa chữa/thay bơm mới.

	Sự cố khác
	Ngoài ra còn 1 số sự cố như rò rỉ hóa chất
	- Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố, ngăn hóa chất không thấm vào đất, lan ra nước; báo ngay cho cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời. 


Trong trường hợp nước thải của các doanh nghiệp trong KCN xử lý không đạt tiêu chuẩn theo quy định của KCN, nhân viên vận hành sẽ tạm thời ngưng cung cấp nước thải vào hệ thống xử lý, tiến hành thông báo và kiểm tra hoạt động phát sinh nước thải từ các doanh nghiệp. Khi tiến hành kiểm tra hố ga đấu nối có dấu hiệu không đạt chất lượng, nhân viên kiểm tra sẽ tiến hành mời đại diện nhà máy đến lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu thực hiện giảm thiểu ô nhiễm. Nếu doanh nghiệp cố tình xả thải vượt quy định sẽ tiến hành lập biên bản và gởi mẫu đến đơn vị có chức năng để phân tích các chỉ tiêu có khả năng không đạt và gây ảnh hưởng đến hệ thống xử lý. Kết quả vượt quy định này được gởi thông báo đến doanh nghiệp để tiến hành khắc phục vận hành lại HTXLNT của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhân viên vận hành cũng kiểm tra hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải cục bộ trong từng doanh nghiệp để có thể đưa ra giải pháp điều chỉnh, đảm bảo nồng độ nước thải từ các doanh nghiệp đưa về không vượt quá khả năng xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung. 
Trường hợp nước thải sau xử lý vượt chuẩn cho phép, nhân viên vận hành cần ngừng ngay hoạt động xả thải của đơn nguyên gặp sự cố và xác định rõ hệ thống nào gặp trục trặc, lúc này sẽ cho đóng van không cho xả ra nguồn tiếp nhận mà xả ra Hồ sự cố. Công ty sẽ phối hợp với đơn vị kỹ thuật tiến hành sửa chữa với tiến độ sớm nhất và nhanh nhất có thể để đưa hệ thống đi vào hoạt động. Sau khi HTXLNT hoạt động ổn định nước thải đạt quy chuẩn quy định thì mới mở van cho xả ra nguồn tiếp nhận, đồng thời bơm nước thải từ Hồ sự cố về Hố thu gom để tiếp tục xử lý lại đạt quy chuẩn.
Trong trường hợp sự cố thiết bị, sử dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố.




[bookmark: _Toc155281468]CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

[bookmark: _Toc155281469]5.1. Nhận xét chung về chất lượng môi trường tại khu công nghiệp
Chất lượng môi trường không khí: 
Các thông số quan trắc đều đạt so với QCVN 26:2010/BTBMT. 
Chất lượng nước thải:
Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN được thu gom về xử lý tại Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) tập trung của KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang. 
Công ty đã thực hiện quan trắc chất lượng nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải định kỳ 3 tháng/lần. Chất lượng nước thải đầu ra sau HTXLNT tất cả đạt quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT cột B, Kq = 1,1; Kf  = 1,1.
Công ty đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép môi trường.
Công ty đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc tự động gồm các chỉ tiêu: Lưu lượng, Nhiệt độ, pH, TSS, NH4, COD và đã thực hiện truyền dữ liệu kết quả quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc155281470]5.2. Nhận xét và đánh giá chung về sự tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu tư trong KCN
Hiện trong KCN Nhơn Trạch II - Lộc Khang có 27 doanh nghiệp đầu tư đang hoạt động. Các doanh nghiệp này đã thực hiện các thủ tục về môi trường và có biện pháp kiểm soát các nguồn thải phát sinh, cụ thể như sau:
· Quản lý và kiểm soát ô nhiễm do nước thải:
 Nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp được xử lý sơ bộ, sau đó đấu nối dẫn nước thải về HTXLNT tập trung KCN Nhơn Trạch II – Lộc Khang để xử lý.
· Quản lý và kiểm soát ô nhiễm do khí thải:
Các doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguồn ô nhiễm phát sinh từ khí thải:
+	 Đối với hoạt động giảm thiểu vận chuyển trong KCN: 
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang đã thực hiện các biện pháp sau:
Bê tông hóa toàn bộ tuyến đường giao thông trong khu công nghiệp nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh do hoạt động giao thông vận tải.
Trồng cây xanh trong khu công nghiệp để tạo bóng mát và ngăn bụi phát tán ra môi trường xung quanh.
Vận động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện giao thông, có biện pháp che chắn nguyên vật liệu trong khi vận chuyển đúng quy định nhằm giảm thiểu khí thải và độ ồn phát sinh từ các phương tiện này.
+	 Đối với khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu:
- Công ty TNHH LS Cable Việt Nam: phát sinh khí thải từ công đoạn sản xuất. Công ty đã đầu tư 04 HTXL hơi nhựa công suất 2.500 m3/h, 5.000 m3/h, 6.000 m3/h, 1.200 m3/h để xử lý hơi nhựa phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty này.
- Công ty CP Bao bì Việt Hưng Sài Gòn: sử dụng lò hơi đốt than đá. Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường.
- Công ty TNHH JinYang: phát sinh khí thải từ công đoạn sản xuất. Công ty đã đầu tư 01 HTXL xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn dập khuôn (Ép) công suất: 42.000 m3/giờ, 01 HTXL xử lý bụi và khí thải công suất 12.000 m3/giờ, 01 HTXL xử lý khí thải từ công đoạn dán keo tay công suất 3.600 m3/giờ, 01 HTXL xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn phun keo công suất 7.200 m3/giờ để xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty này.
- Công ty TNHH Chemtrovina: phát sinh khói hàn thiếc, được thu gom bằng quạt hút và phát thải qua ống khói.
- Công ty TNHH Misan Vina: phát sinh khí thải từ công đoạn sản xuất. Công ty đã đầu tư 01 HTXL xử lý khí thải công suất: 18.000 m3/giờ để xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty này.
+	 Đối với công tác xử lý bụi phát sinh từ công nghệ sản xuất:
Qua khảo sát cho thấy để giảm thiểu ô nhiễm do bụi phát sinh, các doanh nghiệp đã thực hiện biện pháp sau:
Xây dựng nhà xưởng thông thoáng, bố trí nhiều quạt thổi công nghiệp hoạt động liên tục trong thời gian làm việc nhằm giảm nồng độ hơi dung môi trong phân xưởng.
Thực hiện vệ sinh nhà xưởng, kho bãi và tiến hành phun nước tạo ẩm nhằm hạn chế bụi phát tán trong môi trường không khí xung quanh.
Kho bãi được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi trường.
Trang bị khẩu trang cho công nhân trực tiếp sản xuất để hạn chế ảnh hưởng của bụi, khí thải tới sức khỏe của người lao động.
Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị nhằm giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động cũng như phòng ngừa các sự cố tai nạn lao động.
Trồng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các doanh nghiệp trong KCN (hiện nay tỷ lệ cây xanh, thảm cỏ đạt 10,06% tổng diện tích đất sử dụng). Cây xanh tạo mỹ quan cho các doanh nghiệp trong KCN cũng như điều hòa các yếu tố vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường.
+	 Đối với mùi khí thải từ nhà máy xử lý nước thải của KCN và bùn nguy hại:
Đối với mùi phát sinh từ hệ thống thoát nước,trạm xử lý nước thải tập trung, mùi hôi từ các nhà máy, xí nghiệp:
- Trạm XLNT tập trung được đầu tư xây dựng tại vị trí phía Đông Nam của KCN cách xa khu dân cư tập trung và nằm cuối hướng gió chủ đạo trong năm, do đó mùi phát sinh từ trạm XLNT tác động rất ít đến các doanh nghiệp xung quanh KCN.
- Mùi của trạm XLNT chủ yếu phát sinh từ hố thu, bể điều hòa và hệ thống dẫn. Biện pháp khắc phục nguồn ô nhiễm này chủ yếu như sau: 
+ Vệ sinh song chắn rác sau mỗi ngày hoạt động.
+ Chu kỳ lấy bùn được tổ chức thường xuyên.
+ Quản lý biện pháp giảm thiểu mùi từ các nhà máy, xí nghiệp dựa trên Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo giám sát môi trường định kỳ của các nhà máy, xí nghiệp.
- Đối với mạng lưới thoát nước: mạng lưới thoát nước thải được xây dựng bằng hệ thống ống BTCT kín nên không xảy ra hiện tượng phát sinh mùi. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra, chủ dự án sẽ thường xuyên kiểm tra và định kỳ nạo vét lượng bùn trong cống. Bùn từ quá trình nạo vét sẽ được đóng bao và lưu trữ ở sân phơi bùn và được thu gom theo loại CTNH như bùn phát sinh từ quá trình XLNT.
- Đối với bùn từ HTXLNT: Công ty đã thu gom lưu trữ tại kho chứa của Công ty và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi thu gom xử lý định kỳ. Tần xuất thu gom bùn được thực hiện thường xuyên để đảm bảo không phát sinh mùi hôi tại khu vực nhà chứa bùn và ép bùn.
· Quản lý và kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn:
Các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại, thực hiện phân loại các loại chất thải và giao cho đơn vị xử lý.
Trụ sở văn phòng chính của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng làm việc tại KCN Nhơn Trạch II – Lộc khang với lượng nhân viên là 17 người (12 người ca ngày, 4 người ca đêm, 1 bảo vệ được nghỉ luân phiên). Chất thải thông thường phát sinh bao gồm chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính phát sinh khoảng 1,591 tấn/năm (ước tính mỗi người phát sinh 0,3 kg/ngày: 17x0,3x26x12 =1.591 kg/năm); chất thải rắn công nghiệp thông thường không phát sinh. 
Công ty đã xây dựng 01 kho chứa chất thải rắn thông thường, diện tích khoảng 12 m2, và hợp đồng với Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh Môi trường Hiệp Hoà thu gom định kỳ.
Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu có bùn nguy hại từ HTXLNT với tổng khối lượng 20.390 kg. Công ty đã thực hiện các biện pháp quản lý CTNH như sau:
+ Xây dựng 01 kho chứa CTNH, diện tích 20 m2 
+ Bố trí khu ép bùn và lưu chứa bùn với diện tích 105 m2;
+ Kho có kết cấu khung và tường gạch trát xi măng. Mái tôn, nền bê tông, có rãnh thu gom chất thải lỏng tại cửa.
+ Hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi để vận chuyển, xử lý CTNH.
Đối với các doanh nghiệp trong KCN, công tác phân loại, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý, cụ thể như sau:
Đối với chất thải rắn sinh hoạt:
Công ty TNHH Cáp điện và hệ thống LS Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường Xanh Tam An; Công ty Xuất Nhập Khẩu Môi Trường Á Châu.
Công ty TNHH JinYang: hợp đồng giao cho Công ty TNHH TMDV Thành Phát Hưng.
Công ty CP Bao bì Việt Hưng Sài Gòn: hợp đồng với Công ty TNHH TMDV Môi trường Hồng Hà.
Công ty TNHH Chemtrovina: hợp đồng giao cho Công ty TNHH Hà Lộc. 
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ BW Nhơn Trạch – Dự án 2 và Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ BW Nhơn Trạch: hợp đồng giao cho Công ty TNHH TMDV Tư vấn Môi trường Long Phước.
Công ty TNHH Công nghệ HKC (Việt Nam): hợp đồng giao cho Công ty TNHH Thiện Phúc Đồng Nai.
Công ty TNHH K&K Clothing Accessories Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hồng Hà.
Công ty TNHH Điện tử Vast Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty TNHH Hồng Hà.
Công ty TNHH Công nghệ Jia Wei (Việt Nam): hợp đồng giao cho Công ty TNHH Thiện Phúc Đồng Nai.
Công ty TNHH Công nghệ MTC (Việt Nam): hợp đồng giao cho Công ty TNHH Thiện Phúc Đồng Nai.
Công ty TNHH Reak Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty Môi trường Hồng Hà.
Công ty TNHH Ponhan Valve International (Vietnam): hợp đồng giao cho Công ty TNHH TM – DV Hồng Hà.
Công ty TNHH New Hengsheng Machinery Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty TNHH TM DV Môi trường Hồng Hà.
Công ty TNHH Dệt Each (Việt Nam): hợp đồng giao cho Công ty TNHH TM – DV Môi trường Hồng Hà.
Công ty TNHH Volta Belting Asia: hợp đồng giao cho Công ty TNHH Thiện Phúc Đồng Nai.
Công ty TNHH RVN Fibers: hợp đồng giao cho Công ty TNHH MTV DV Môi trường Á Châu.
Công ty TNHH Tai Chung Travel Goods (Việt Nam): hợp đồng giao cho Công ty SX – XNK TMDV Tân Quý Phát.
Đối với chất thải công nghiệp không nguy hại:
Công ty TNHH Cáp điện và hệ thống LS Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty Xuất Nhập Khẩu Môi Trường Á Châu.
Công ty TNHH JinYang: hợp đồng với Công ty  TNHH TMDV Thành Phát Hưng.
Công ty TNHH Chemtrovina: hợp đồng giao cho Công ty TNHH Hà Lộc. 
Công ty CP Bao bì Việt Hưng Sài Gòn: hợp đồng với Công ty TNHH TMDV Môi trường Hồng Hà.
Công ty TNHH Công nghệ HKC (Việt Nam): hợp đồng giao cho Công ty TNHH Thiện Phúc Đồng Nai.
Công ty TNHH K&K Clothing Accessories Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hồng Hà.
Công ty TNHH Điện tử Vast Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty TNHH Đại Hoàng Phát.
Công ty TNHH Reak Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
Công ty TNHH New Hengsheng Machinery Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty TNHH TM DV Môi trường Hồng Hà.
Công ty TNHH RVN Fibers: hợp đồng giao cho Công ty TNHH MTV DV Môi trường Á Châu.
Đối với chất thải nguy hại:
Công ty TNHH Cáp điện và hệ thống LS Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty CP Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh; Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi trường Tiến Phát. 
Công ty TNHH JinYang: hợp đồng giao cho Công ty CP Môi trường Tân Thiên Nhiên.
Công ty TNHH Chemtrovina: hợp đồng giao cho Công ty TNHH Hà Lộc. 
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Hưng Sài Gòn: hợp đồng giao cho Công ty CP Môi trường Tân Thiên Nhiên.
Công ty TNHH Công nghệ HKC (Việt Nam): hợp đồng giao cho Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh.
Công ty TNHH K&K Clothing Accessories Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty CP Môi trường Tân Thiên Nhiên.
Công ty TNHH Điện tử Vast Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty TNHH Môi trường Trái Đất Xanh.
Công ty TNHH Misan Vina: hợp đồng giao cho Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh.
Công ty TNHH Reak Việt Nam: hợp đồng giao cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
Công ty TNHH Công nghệ MTC (Việt Nam): hợp đồng giao cho Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh.
Công ty TNHH Ponhan Valve International (Vietnam): hợp đồng giao cho Công ty Cổ phần TM Tài Tiến.
Công ty TNHH New Hengsheng Machinery Việt Nam: hợp đồng giao cho Chi nhánh Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và Chất thải rắn sinh hoạt – Công ty Cổ phần TM Tài Tiến.
Công ty TNHH Dệt Each (Việt Nam): hợp đồng giao cho Công ty Cổ phần TM – DV Phúc Thiên Long.
Công ty TNHH RVN Fibers: hợp đồng giao cho Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam).
5.3. Kiến nghị
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của KCN, Công ty kiến nghị các Cơ quan Quản lý Môi trường chức năng của tỉnh Đồng Nai và địa phương xem xét, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các văn bản, thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động của KCN.

	Nơi nhận:
- Sở NN&MT tỉnh Đồng Nai;
- Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế  tỉnh Đồng Nai;
- UBND xã Nhơn Trạch;
- Lưu: văn thư.
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ ĐẦU TƯ LỘC KHANG
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DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

BOD	: 	Nhu cầu oxy sinh hoá
COD	:	Nhu cầu oxy hoá học
KCN	:	Khu công nghiệp
PCCC	:	Phòng cháy chữa cháy
TCVN	:	Tiêu chuẩn Việt Nam
KPH	: 	Không phát hiện
CTNH	:	Chất thải nguy hại
CTR	:	Chất thải rắn 
NTSX	:	Nước thải sản xuất 
NTSH	:	Nước thải sinh hoạt
HTX	:	Hợp tác xã	
HTXL	:	Hệ thống xử lý 
HTXLNTT:	Hệ thống xử lý nước thải tập trung
HTTN	:	Hệ thống thoát nước
ĐTM	:	Đánh giá tác động môi trường 
BVMT	: 	Bảo vệ môi trường 
DNTN	:	Doanh nghiệp tư nhân
CP	: 	Cổ phần

